
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐƠN NAM THPT (20 VĐV) MÃ TRẬN N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.TRUNG (LÊ LỢI) 

TÂM (LƯƠNG THẾ VINH) 

HÙNG (NỘI TRÚ TỈNH) 

TÍN (THPT KON TUM) 

C.NGUYÊN (DUY TÂN) 

KHANG (LIÊN VIỆT) 

LÂM (TRƯỜNG CHINH) 

HIẾU (NGÔ MÂY) 

A.MINH (NGUYỄN TRÃI) 

QUÂN (TH CHUYÊN NTT) 

THI (LÊ LỢI) 

TÂN (NGUYỄN VĂN CỪ) 

TIẾN (NGUYỄN TRÃI) 

HIẾU (LIÊN VIỆT) 

CHINH (THPT KON TUM) 

DUẨN (NỘI TRÚ TỈNH) 

TÚ (LƯƠNG THẾ VINH) 

DƯƠNG ( LƯƠNG THẾ VINH) 

X.NGUYÊN ( DUY TÂN) 

MẠNH (TH CHUYÊN NTT) 

N1 

N2 

N3 

N4 

N5 

N6 

N7 

N8 

N9 

N10 

N11 

N12 

N13 

N14 

N15 

N16 

N17 

N18 

N19 



 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐƠN NỮ THPT ( 18 vđv) MÃ TRẬN O 

 

 

 

TRÚC (TH CHUYÊN NTT) 

THANH (NGUYỄN DU) 

H.MINH (THPT KON TUM) 

NGỌC ( NGUYỄN TRÃI) 

THƠ (DUY TÂN) 

NHIÊN ( LIÊN VIỆT) 

B.NGÂN ( NỘI TRÚ TỈNH) 

N.PHƯƠNG (TRƯỜNG CHINH) 

LỢI (TUMƠRÔNG) 

MY (TH CHUYÊN NTT) 

HUYỀN (LIÊN VIỆT) 

MY (TRƯỜNG CHINH) 

ĐAN (THPT KON TUM) 

A.THƯ (NGUYỄN DU) 

V.ANH (DUY TÂN) 

NGUYÊN (NGUYỄN TRÃI) 

K.ANH(LÊ LỢI) 

LY NA (NT TỈNH) 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

O8 

O9 

O10 

O11 

O12 

O13 

O14 

O15 

O16 

O17 



 

 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐÔI NAM THPT ( 10 vđv) MÃ TRẬN P 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINH – TRUNG (NGUYỄN TRÃI) 

ĐỊNH – DŨNG (NGÔ MÂY) 

DƯƠNG – PHƯỚC (TRƯỜNG CHINH) 

X.NGUYÊN – DUY (DUY TÂN) 

TUẤN – HOÀNG (NT TỈNH) 

TÍN – ANH (THPT KON TUM) 

THI – LÂN (LÊ LỢI) 

TÂM – TÚ (LƯƠNG THẾ VINH) 

QUÂN –  HUY (TH CHUYÊN) 

HIẾU – KHANG (LIÊN VIỆT) 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐÔI NỮ THPT ( 8 vđv) MÃ TRẬN Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƠ – HUYỀN (LIÊN VIỆT) 

HẰNG – MINH (THPT KON TUM) 

MY – THANH (TH CHUYÊN NTT) 

NGUYỆT – LY NA (NỘI TRÚ TỈNH) 

NGUYÊN – ÁNH (NGUYỄN TRÃI) 

THƯ – THANH (NGUYỄN DU) 

MY – NAĐES (TRƯỜNG CHINH) 

ANH – QUYÊN (DUY TÂN) 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 



 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ THPT ( 9 vđv) MÃ TRẬN T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHƯỚC – PHƯƠNG (TRƯỜNG CHINH) 

HẰNG – CHINH (THPT KON TUM) 

TUẤN – NGÂN (NỘI TRÚ TỈNH) 

HUY – TRÚC (TH CHUYÊN NTT) 

TÚ – TÂM (LƯƠNG THẾ VINH) 

ANH – TRUNG (LÊ LỢI) 

TIẾN – NGỌC (NGUYỄN TRÃI) 

C.NGUYÊN – THƠ (DUY TÂN) 

TÍN – NHIÊN (LIÊN VIỆT) 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 



 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐỒNG ĐỘI NAM THPT ( 9 vđv) MÃ TRẬN V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÊ LỢI 

DUY TÂN 

NGÔ MÂY 

TRƯỜNG CHINH 

THPT KON TUM 

NGUYỄN TRÃI 

LIÊN VIỆT 

TH CHUYÊN NTT 

NỘI TRÚ TỈNH 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V8 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐỒNG ĐỘI NỮ THPT ( 8 vđv) MÃ TRẬN Y 

 

 

THPT KON TUM 

NỘI TRÚ TỈNH 

LIÊN VIỆT 

NGUYỄN TRÃI 

NGÔ MÂY 

TRƯỜNG CHINH 

TH CHUYÊN NTT 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 
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